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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       Số:            /BC-ĐĐBNN-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 24/8/2025
I. DIỄN BIẾN BÃO
Hồi 07h/25/8, tâm bão cách Nghệ An khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 145km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 155km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17.
Dự báo:

- Đến 13h/25/8: Vị trí ở 18,6N-106,3E; trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh, di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h, sức gió cấp 13-14, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm vĩ tuyến 16,5N-20,5N; phía Tây kinh tuyến 109,5E. RRTT cấp 3: Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ; RRTT cấp 4: Vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh từ Nam Thanh Hóa đến Bắc Hà Tĩnh.
- Đến 19h/25/8: Vị trí ở 18,8N-105,5E; trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh; di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, sức gió cấp 10-11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm Vĩ tuyến 16,5N-20,5N; phía Tây kinh tuyến 109,5E. RRTT cấp 3: Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); RRTT cấp 4: Vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh từ Nam Thanh Hóa đến Bắc Hà Tĩnh.

- Đến 19h/26/8: Vị trí ở 19,7N-101,0E; trên khu vực Trung Lào; di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h và suy yếu dần, sức gió dưới cấp 6. 
Dự báo tác động của bão:

- Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông ngày 25/8 còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh. Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m; biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động rất mạnh.


- Vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,8m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,0-1,8m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,5-4,0m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,8-2,3m, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,7-4,2m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,5-4,0m, tại Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước dâng và sóng trong bão rất cao vào chiều và tối 25/8.
- Từ sáng 25/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-11, giật cấp 12-14. Riêng khu vực Nam Thanh Hóa-Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10.
2. Về mưa: 
- Mưa ngày (19h/23/8-19h/24/8): Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa phổ biến từ 20-40mm, một số trạm lượng mưa lớn hơn như: Quang Trung (Ninh Bình) 67mm; Thượng Lộ (TP.Huế) 91mm; Ngọk Tụ 1 (Quảng Ngãi) 166mm; Đắk Mốt (Quảng Ngãi) 136mm; Hồ Thạch Khê (Gia Lai) 75mm; Cát Tiên (Lâm Đồng) 78mm.
- Mưa đêm (19h24/8-07h/25/8): Các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa phổ biến 20-40mm, một số trạm lượng mưa lớn hơn như: Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) 167mm; Kỳ Sơn (Hà Tĩnh) 155mm; Đồng Tâm (Quảng Trị) 125mm; Sơn Trạch (Quảng Trị) 75mm; Troóc (Quảng Trị) 68mm.
- Mưa 3 ngày (19h/21/8-07h/25/8): Các khu vực trên cả nước có tổng lượng mưa phổ biến từ 60-100mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Quảng Ngần (Tuyên Quang) 213mm; Hoàng Khai (Tuyên Quang) 202mm; Chiềng Khay (Sơn La) 170mm; Đại Phạm (Phú Thọ) 142mm; Đồng Tâm (Quảng Trị) 146mm; Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) 202mm; Ngọk Tụ 1 (Quảng Ngãi) 178mm.
Dự báo: Từ sáng 25-26/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 700mm; trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai và từ Nam Quảng Trị - Huế có mưa 100-150mm, cục bộ trên 250mm.
Từ chiều ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN, NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

1. Tình hình tàu thuyền: 
a) Tàu thuyền khai thác thủy sản:

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng, các đơn vị đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.617 phương tiện/248.843 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động vòng tránh. Đến 20h/25/8, tất cả các tàu cá từ Quảng Ninh - Huế đều đã về bờ neo đậu, không còn phương tiện nào hoạt động trên biển. Chưa có thông tin thiệt hại về tàu thuyền do bão số 5.
b) Tàu biển, phương tiện thủy nội địa: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến 15h/24/8, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố do ảnh hưởng của bão số 5 có 131 tàu pha sông biển mang cấp đăng kiểm VR-SB (gồm khu vực Thanh Hóa 32; Nghệ An 27; Hà Tĩnh – Quảng Bình 37; Quảng Trị-Huế 35).
c) Tình hình cấm biển: 08 tỉnh từ Ninh Bình - Quảng Ngãi đã cấm biển.

2. Nuôi trồng thuỷ sản: Tổng diện tích nuôi thủy sản tại các tỉnh/Tp ven biển từ Ninh Bình đến TP Huế là 91.285 ha, có khoảng 13.159 lồng bè các loại và có 1.648 chòi canh nuôi trồng thủy sản. 


3. Tình hình sản xuất nông nghiệp: 
- Diện tích lúa khu vực Bắc Trung Bộ 293.604 ha (Thanh Hóa 109.660ha, Nghệ An 74.983ha, Hà Tĩnh 45.170ha, Quảng Trị 38.792ha, TP Huế 25.000ha), đã chín 1.010 ha, trỗ đến chín sáp 129.800 ha, làm đòng 143.000 ha, đứng cái 20.604 ha.
- Diện tích cây ăn quả: Các tỉnh Bắc Trung Bộ là 77.200 ha, trong đó, chuối 17.700 ha; cây có múi 27.800 ha chuẩn bị bắt đầu thu hoạch.

- 67.000 ha cao su có thể bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ.
4. Di dời dân cư: Tính đến 6h/25/8, các tỉnh từ Ninh Bình - Huế đã sơ tán 9.820 hộ/29.753 người (Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 1.083 hộ/4.003 người; Nghệ An 2.006 hộ/6.954 người; Hà Tĩnh 5.211 hộ/13.311 người, Quảng Trị 1.362 hộ/4.139 người; Huế 158 hộ/452 người). Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm.
III. THỦY VĂN 

1. Tình hình lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ

- Lũ trên sông Thương đã đạt đỉnh lúc 18h ngày 22/8 và đang xuống chậm, lúc 01h/25/8 tại trạm Cầu Sơn (Bắc Ninh) ở mức 15,23m, trên BĐ2 là 0,23m.

- Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) đã đạt đỉnh lúc 20h ngày 22/8 và đang xuống chậm, lúc 01h/25/08 mực nước tại trạm thủy văn Hữu Lũng là 17,83m, dưới BĐ2 là 0,17m. 
- Mực nước trên các sông khác ở mức thấp.

2. Các sông khu vực Trung Bộ 

Mực nước thượng lưu trên các sông biến đổi chậm; tại các trạm ở hạ lưu dao động theo điều tiết của hồ chứa, đập thủy lợi và thủy triều; riêng mực nước sông Chu tại trạm Cửa Đạt lúc 01h/25/08 ở mức 28,78m, trên BĐ1 là 0,78m.
Dự báo: Từ ngày 25-28/8, xuất hiện lũ trên các sông nhỏ, sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố, sông La (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; sông Bưởi, thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Bồ, sông Hương (Huế) ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; hạ lưu sông Mã trên mức BĐ1.

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Hồ chứa khu vực Bắc Bộ
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl

(m)
	Hhl 
(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	24/8
	205,08
	110,84
	4.120
	0

	
	
	25/8
	205,9
	113,39
	3.086
	586

	Hòa Bình
	7h
	24/8
	99,87
	9,54
	641
	1.126

	
	
	25/8
	99,69
	8,79
	174
	999

	Tuyên Quang
	7h
	24/8
	109,65
	47,87
	833
	0

	
	
	25/8
	110,28
	49,5
	837
	654

	Thác Bà
	7h
	24/8
	56,21
	21,61
	440
	0

	
	
	25/8
	56,28
	21,95
	355
	0


b) Hồ chứa thủy lợi
- Khu vực Bắc Bộ: Tổng có 2.495 hồ, dung tích bình quân đạt khoảng từ 66% - 95% dung tích thiết kế. Hiện có 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 2.323 hồ chứa, đạt 71-82% dung tích thiết kế. Hiện có 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (T. Hoá 33, N. An 7, H.Tĩnh 4, Q.Trị 18, Huế 3). Tình hình vận hành xả tràn: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) Qxả = 1235 m3/s; Hồ Vực Mấu (Nghệ An) Qxả = 6 m3/s; Hồ Sông Sào (Nghệ An) Qxả = 67m3/s, Hồ Tả Trạch (TP Huế) Qxả = 201 m3/s. Sông Rác (Hà Tĩnh) = 50m3/s; Tàu Voi (Hà Tĩnh) Qxả = 3 m3/s; Kim Sơn (Hà Tĩnh) Qxả = 10 m3/s; Thượng Sông Trí (Hà Tĩnh) Qxả = 20 m3/s; Bộc Nguyên (Hà Tĩnh) Qxả = 5 m3/s; Đá Hàn (Hà Tĩnh) Qxả = 5 m3/s.

c) Hồ chứa thuỷ điện

- Bắc Bộ: Có 05 hồ vận hành điều tiết với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên.

- Bắc Trung Bộ: Có 10 hồ chứa vận hành điều tiết với lưu lượng từ 30 m3/s trở lên.
2. Tình hình đê điều

Hệ thống đê biển, đê cửa sông tại các tỉnh từ Ninh Bình đến Huế có 43 vị trí trọng điểm xung yếu (Ninh Bình: 09; Thanh Hóa: 01, Hà Tĩnh: 15; Quảng Trị: 14; Huế: 04); 04 công trình đang thi công dở dang (Ninh Bình: 02; Huế: 02). 

Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống với bão cấp 9-10, triều trung bình 5%; nguy cơ cao bị mất an toàn khi bão số 5 mạnh cấp 13-14, giật cấp 17 (vượt mức thiết kế). Trong đó, tuyến đê biển xã Hải Bình (huyện Tĩnh Gia cũ), tỉnh Thanh Hóa thấp, đã bị tràn năm 2017, chưa được củng cố, nâng cấp; tuyến đê biển Quỳnh Thọ trực diện biển, bãi trước đê bị xâm thực, cuối tuyến chưa đủ cao trình; các tuyến đê Hội Thống; Lộc Hà; Cẩm Nhượng, Hải – Hà – Thư, tỉnh Hà Tĩnh còn thấp, trực diện biển.
3. Điện gió: Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có 23 nhà máy điện gió  (nằm ở tỉnh Quảng Trị). Tổng công suất xấp xỉ 1000 MW và có 265 tuabin.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Trung ương:

- Ngày 23/8/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Công văn số 70-CV/TW về việc ứng phó với cơn bão số 5.

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 công điện (Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8 và số 143/CĐ-TTg ngày 23/8/2025) chỉ đạo các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Gia Lai và các Bộ ngành triển khai ứng phó với bão số 5.

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các văn bản số: 5933/BNNMT-ĐĐ ngày 24/8/2025, 5929/BNNMT-ĐĐ ngày 23/8/2025, số 5873/BNNMT-ĐĐ ngày 21/8/2025 và số 5848/BNNMT-ĐĐ ngày 21/8/2025 chỉ đạo ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành ATNĐ và bão, mưa lớn và đảm bảo an toàn đê điều.

- Ngày 24/8, Thủ tướng Chính phủ thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại trụ sở Quân khu IV, tỉnh Nghệ An.

- Ngày 24/8, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp với các địa phương từ Ninh Bình - Huế để chỉ đạo triển khai ứng phó với bão, cuộc họp có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại điểm cầu Thanh Hóa. Ngay sau cuộc, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó tại Nghệ An.
- Bộ Quốc phòng đã ban hành 02 Công điện ứng phó với bão số 5 (CĐ 5284/CĐ-BQP ngày 24/8/2025; 4875/CĐ-BQP ngày 23/8); duy trì ứng trực 346.210 cán bộ, chiến sỹ (BĐ: 114.120; DQ: 232.090), 8.200 phương tiện các loại (ô tô: 5.061; tàu: 216; Xuồng, ca nô: 2.295; xe đặc chủng: 623; máy bay: 05) sẵn sàng ứng phó với bão số 5.
- Chiều ngày 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp với các Bộ ngành và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế để ứng phó với bão.

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì các cuộc họp ngày 22/8 và 23/8 với các cơ quan liên quan về diễn biến và công tác ứng phó với bão. 

- Ngày 24/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức 02 Đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo tại 02 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa; 

- Các Bộ Công an, Xây dựng, Công Thương đã có công điện chỉ đạo ứng phó với bão. Bộ Ngoại giao đã có 02 Công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc và Philippin đề nghị hỗ trợ ngư dân, tàu thuyền Việt Nam tránh trú bão.
- Bộ Khoa học Công nghệ đã có Công điện chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5; điều động 01 xe chuyên dùng thông tin liên lạc phục vụ Ban chỉ đạo tiền phương. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội đảm bảo đường truyền, thông tin liên lạc từ Ban chỉ đạo tiền phương với các tỉnh, thành phố trong khu vực ảnh hưởng của bão.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Zalo gửi tin nhắn đến 39,2 triệu thuê bao để hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão cho người dân các khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang.
- Các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, tăng thời lượng, tần suất đưa tin về thiên tai để kịp thời truyền tải đầy đủ các thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của các cấp có thẩm quyền đến người dân và hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
2. Địa phương:

Các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cụ thể:

- Các địa phương đã ban hành công điện chỉ đạo; tổ chức trực ban, theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai ứng phó với bão; tổ chức các đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, rà soát công tác ứng phó.

- Chỉ đạo ngành thuỷ sản, chính quyền địa phương phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức thông tin, kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh.
- Triển khai phương án ứng phó với tình huống bão mạnh đổ bộ vào đất liền trong đó tập trung phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, nuôi trồng thuỷ sản và bảo vệ sản xuất./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT

Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Xuân Thành



Trưởng ca trực:			Trần Công Tuyên


Trực ban 1:			Cấn Đình Thư


Trực ban 2:         		Lương Ngọc Khánh


Trực ban 3: 			Lê Hồng Phát














PAGE  

